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BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
            Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày …../…../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	TT
	Tên danh mục
	Đặc tính kỹ thuật
	Nhà sản xuất
	Nước sản xuất
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (VND) có VAT
	Thành tiền (VND) có VAT
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Thiết bị mở cửa bằng vân tay
	- Độ phân giải nhận dạng vân tay: ≥ 500DPI (Dots Per Inch).
- Lấy mẫu vân tay: ISO 19794-2 / ANSI 378.
- Cấu hình thiết bị: CPU ≥ 1 GHz , ≥ 8GB Flash và ≥ 64MB RAM.
- Lưu trữ: ≥ 10.000 nhân viên và ≥ 1.000.000 sự kiện.
- Sử dụng đa chức năng: Vân tay, thẻ, Vân tay + Thẻ.
- Chấp nhận loại thẻ: 13.56MHz MIFARE
- Kết nối: mạng lan.
- Tiếp điểm: 1 relay, dòng cực đại ≥ 2A.
- Giao diện: đèn LED và âm thanh.
- Đồng bộ dữ liệu & cấu trúc database với hệ thống hiện hữu của bệnh viện.
- Nguồn điện sử dụng 12VDC. ≤ 600 mA.
- Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế: CE, FCC, RoHS.
- Đã bao gồm nguồn adapter 12 VDC, ≥ 2 A, có bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, quá áp.
	
	
	Bộ
	35
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	Khóa từ
	- Dòng định mức: ≤ 300mA @ 12 VDC.
- Lực giữ: ≥ 280 Kg (600 lb).
- Đèn báo trạng thái: có.
- Phù hợp cho các loại cửa: gỗ, kim loại, kính.
- Chất liệu: Thân khóa hợp kim kẽm.
- Sản phẩm bao gồm giá lắp khóa, bát chữ Z và các vật tư phụ trợ dùng lắp khóa.
	
	
	Bộ
	35
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	Nút nhấn Exit đi ra
	- Điện áp định mức: 250VAC
- Dòng điện định mức: 16A
- Chất liệu: đồng, nhựa
- Bật tắt: có ký hiệu
- Lắp được vào mặt một thiết bị theo chuẩn Refina
	
	
	Bộ
	34
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	Switch 8 cổng
	- Điện áp: 100VAC – 240VAC 50Hz
- Công suất: ≤ 15W @ 220VAC 50Hz
- Số cổng kết nối: 8 cổng
- Cách kết nối: cáp mạng bấm đầu RJ45
	
	
	Bộ
	2
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Switch 16 cổng
	- Điện áp: 100VAC – 240VAC 50Hz
- Công suất: ≤ 15W @ 220VAC 50Hz
- Số cổng kết nối: 16 cổng
- Cách kết nối: cáp mạng bấm đầu RJ45
	
	
	Bộ
	8
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Cáp mạng CAT6

	- Chất liệu: hợp kim đồng và nhựa
- Giáp chống nhiễu: có
- Lõi bao gồm: 4 đôi dây
	
	
	mét
	1.659
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Cáp điện 1.5mm
	- Tiết diện danh nghĩa: 1.5mm²
- Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV
- Chiều dày cách điện danh định: ≥ 0.8mm
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C
	
	
	mét
	3.839
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	Gói phụ kiện và lắp đặt
	Phụ kiện cho lắp đặt (ống luồn dây, tắt kê, vít, …), thi công hoàn thiện tường (cắt, đục, đặt ống, hoàn thiện tường)…
	
	
	Bộ
	34
	
	

	Tổng cộng
	


· Yêu cầu khác:
· Bảo hành 24 tháng kể từ ngày lắp đặt hoàn thiện và được nghiệm thu.
· Giao hàng không quá 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
· Thi công, cài đặt các khóa theo bản vẽ đính kèm trong thời gian 30 ngày.
· Nhà thầu phải chịu mọi chi phí khi có phát sinh khối lượng cáp mạng CAT6 và cáp điện 1.5mm do khối lượng này được tính toán trên bản vẽ có thể khác so với thực tế khi thực hiện.
· Trong thời gian bảo hành nếu khóa bị hư hỏng nhà thầu phải nhanh chóng thay thế. Thời gian cung cấp khóa và thay thế không quá 3 ngày.
· Chịu mọi trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn PCCC khi thực hiện công việc tại Bệnh viện.

· Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực …..([footnoteRef:1]) ngày kể từ ngày báo giá. [1: : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.
] 

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

	
	
	Ngày … tháng …. năm 2023
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)





5







